Tuần 15  (Từ ngày 12/12  đến 16/12/2022)                             Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	

Hai
12/12
	1
2
3
4
	15
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua tuần 14. Tổ chức “Lễ kết nạp Đội” Đợt I.
	

	
	
	29
	Tập đọc
	
	Cánh diều tuổi thơ
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	71
	Toán
	
	Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 (Tr.80)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	29
	Tiếng Anh
	
	Review
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Ba
13/12
	1
2
3
4
	29
	LTVC
	
	MRVT: Đồ chơi-Trò chơi
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	29
	Thể dục
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung 

	

	
	
	72
	Toán
	
	Chia cho số có hai chữ số (Tr.81)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	15
	Kể chuyện
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Tư
14/12
	1
2
3
4
	30
	Tập đọc
	
	Tuổi Ngựa
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	73
	Toán
	
	Chia cho số có hai chữ số (tiếp)(Tr.82)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	29
	Tập làm văn
	
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	Tranh ảnh, máy chiếu

	
	
	30
	Thể dục
	
	Kiểm tra bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Năm
15/12
	1
2
3
4
	30
	LTVC
	
	Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	74
	Toán
	
	Luyện tập (Tr.83)

	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	15
	Mĩ thuật
	
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân 

	

	
	
	15
	Chính tả
	
	Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Sáu
16/12
	1
2
3
4
	30
	Tập làm văn
	
	Quan sát đồ vật
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	30
	TA – S1
	
	Unit 14: Where were you yesterday?
	

	
	
	75
	Toán
	
	Chia cho số có hai chữ số (tiếp)(Tr.83)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	30
	Khoa học
	
	Làm thế nào để biết có không khí?
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	







 Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	15
	Đạo đức
	
	Biết ơn thày cô giáo (tiết 2)
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	15
	Âm nhạc
	
	Học bài hát tự chọn: Khăn quàng thắp sáng bình minh.
	

	
	15
	Lịch sử
	
	Nhà Trần và việc đắp đê 
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	29
	Khoa học
	
	Tiết kiệm nước (ĐC)
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	29
	TA – S1
	
	Unit 14: Where were you yesterday?
	

	
	30
	Tiếng Anh
	
	Thi HKI-Viết
	

	
	
	
	
	
	.

	1
2
3
4
	29
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản.
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM- Bài  7: Giao tiếp với người lạ
	Máy chiếu, Tranh ảnh

	
	15
	Kĩ thuật
	
	Thêu móc xích (tiết 1)

	Bộ khâu thêu, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ.  Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	15
	Địa lí
	
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ.  Máy chiếu

	
	30
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                                                          

	1
2
3
4
	
	ĐSTV
	
	Xem video   
	Sách, Truyện

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ.  Máy chiếu

	
	
	SHL - Đ
	
	HĐNGLL: Thăm các gia đình TB, LS, các BMVN anh hùng ở địa phương (1) - Sinh hoạt lớp
	Tranh, ảnh,
Bảng thi đua

	
	
	
	
	Sử dụng ĐDDH             lượt    /Tuần

	
	
	
	
	
	


Ngày 8 tháng 12 năm 2022
 						                                        Tổ trưởng

  
                                                                                                                Trần Thị Hạnh
Tuần 16  (Từ ngày 19/12 đến 23/12/2022)                             Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	

Hai
19/12
	1
2
3
4
	16
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua tuần 15. Giao lưu nói chuyện với các bác Cựu chiến binh nhân ngày 22/12.
	

	
	
	31
	Tập đọc
	
	Kéo co
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	76
	Toán
	
	Luyện tập (Tr.84)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	31
	Tiếng Anh
	
	Thi HKI-Nói
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Ba
20/12
	1
2
3
4
	31
	LTVC
	
	MRVT: Đồ chơi-Trò chơi
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	31
	Thể dục
	
	Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 
	

	
	
	77
	Toán
	
	Thương có chữ số 0 (Tr.85)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	16
	Kể chuyện
	
	Kể chuyện được chứng kiến tham gia(ĐC)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Tư
21/12
	1
2
3
4
	32
	Tập đọc
	
	Trong quán ăn “Ba cá bống”
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	78
	Toán
	
	Chia cho số có ba chữ số (Tr.86) (ĐC)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	31
	Tập làm văn
	
	Luyện tập giới thiệu địa phương
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	32
	Thể dục
	
	Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Năm
22/12
	1
2
3
4
	32
	LTVC
	
	Câu kể
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	79
	Toán
	
	Luyện tập (Tr.87) (ĐC)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	16
	Mĩ thuật
	
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân 

	

	
	
	16
	Chính tả
	
	Nghe-viết: Kéo co 
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Sáu
23/12
	1
2
3
4
	32
	Tập làm văn
	
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	32
	TA – S1
	
	Christmas Celebration
	

	
	
	80
	Toán
	
	Chia cho số có ba chữ số (Tr.87) (ĐC)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	32
	Khoa học
	
	Không khí gồm những thành phần nào?
	Tranh, ảnh, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	







 Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	16
	Đạo đức
	
	Yêu lao động (tiết 1)
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	16
	Âm nhạc
	
	Ôn tập 3 bài hát 
	

	
	16
	Lịch sử
	
	Cuộc kháng chiến chồng quân xâm lược Mông Nguyên
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	31
	Khoa học
	
	Không khí có những tính chất gì?
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	31
	TA– S1
	
	Project 1: Our class timetable
	

	
	32
	Tiếng Anh
	
	Unit 10 Where were you yesterday?
                     Lesson 1
	

	
	
	
	
	
	.

	1
2
3
4
	31
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM- Bài 8: Gặp người nước ngoài
	Máy chiếu, Tranh ảnh

	
	16
	Kĩ thuật
	
	Thêu móc xích (tiết 2)

	Bộ khâu thêu, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	16
	Địa lí
	
	Thủ đô Hà Nội
	[bookmark: _GoBack]Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD  học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	32
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                                                          

	1
2
3
4
	
	ĐSTV
	
	Đọc sách tự do
	Sách, Truyện

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	SHL - Đ
	
	HĐNGLL:  Thăm gia đình TB, LS các bà mẹ VN anh hùng  -  Sinh hoạt lớp.
	Tranh, ảnh,
Bảng thi đua

	
	
	
	
	Sử dụng ĐDDH            lượt  /Tuần

	
	
	
	
	
	


Ngày 8 tháng  12 năm 2022
 						                                        Tổ trưởng

  
                                                                                                                Trần Thị Hạnh
